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警察警察警察警察

けいさつ

へのへのへのへの通報通報通報通報

つうほう

（１１０（１１０（１１０（１１０番番番番

ばん

電話電話電話電話

で ん わ

）））） 

どろぼうや暴 力

ぼうりょく

の被害

ひ が い

、交通

こうつう

事故

じ こ

にあっ

たときは、警察

けいさつ

署

しょ

に 110番
ばん

電話

で ん わ

（局 番

きょくばん

な

し、無料

むりょう

、24時間

じ か ん

体制

たいせい

）してください。 

 

110番番番番
ばん

電話電話電話電話

で ん わ

 

「110」に電話

で ん わ

をして、 

① 何

なに

が 

② いつ 

③ どこで 

あったのかを話

はな

してください。 

携帯

けいたい

電話

で ん わ

から通報

つうほう

するときは、通報

つうほう

場所

ば し ょ

、

携帯

けいたい

電話番号

でんわばんごう

を 必

かなら

ず伝

つた

えてください。

住 所

じゅうしょ

がわからないときは、目印

めじるし

となる

建物

たてもの

や目標物

もくひょうぶつ

を伝

つた

えてください。通報後

つうほうご

も電

でん

源

げん

を切

き

らないでください。 

 

交番交番交番交番

こうばん

 

各地域

かくちいき

には交番

こうばん

があり、警官

けいかん

がいます。

交番

こうばん

では、地域

ち い き

のパトロール、犯罪

はんざい

防止

ぼ う し

、

家出人

いえでにん

や落

お

とし物

もの

の届出

とどけで

等

など

を担当

たんとう

してい

ます。 

Gọi cảnh sát (gọi số 110) 
Khi gặp các vấn đề như trộm cắp, phạm tội 

hoặc tai nạn giao thông, hãy gọi số 110 để 

báo cảnh sát (số điện thoại này gọi miễn phí, 

không cần mã vùng, thường trực 24 giờ). 

 

Gọi số 110 

Gọi số 110 và trình báo các thông tin sau: 

① Xảy ra chuyện gì 

② Xảy ra khi nào 

③ Xảy ra ở đâu 

Nếu gọi từ điện thoại di động, hãy nói vị trí 

bạn đang đứng và số điện thoại di động của 

bạn. Nếu bạn không biết địa chỉ, hãy mô tả 

tòa nhà, vật mốc có thể trở thành dấu hiệu 

nhận biết gần đó. Đừng tắt điện thoại của bạn 

sau khi gọi.    

 

 

 

 

 

Đồn cảnh sát 

Ở mỗi khu vực đều có đồn cảnh sát và cảnh 

sát. Nhiệm vụ của cảnh sát là tuần tra ở khu 

vực mình quản lý, ngăn chặn các loại tội 

phạm, xử lý các vụ như mất trộm tài sản, 

đánh rơi đồ, trả lại đồ đánh rơi. 
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忘忘忘忘

わす

れれれれ物物物物

もの

・・・・落落落落

お

ととととしししし物物物物

もの

をしたらをしたらをしたらをしたら 

すぐに警察

けいさつ

署

しょ

か交番

こうばん

に届

とど

けましょう。ク

レジットカードやキャッシュカードなど

をなくしたときは、急いで

いそ    

発行元

はっこうもと

に連絡

れんらく

し、第三者

だいさんしゃ

の利用

り よ う

を差

さ

し止

と

めましょう。 

運転

うんてん

免許証

めんきょしょう

、健康

けんこう

保険証

ほけんしょう

、在 留

ざいりゅう

カード、

パスポートなどをなくしたときも、至急

しきゅう

発行元

はっこうもと

に届

とど

け出

で

てください。 

 

乗乗乗乗

の

りりりり物物物物

もの

のののの中中中中

なか

でなくしたときでなくしたときでなくしたときでなくしたとき 

次

つぎ

の 所

ところ

に問い合わせ

 と    あ     

してみましょう。 

その際

さい

、行

ゆ

き先

さき

や時間

じ か ん

、降

お

りた 所

ところ

などわ

かれば探

さが

しやすくなります。 

・電車

でんしゃ

：駅

えき

(又
また

は駅員

えきいん

) 

・バス、タクシー：会社

かいしゃ

の営

えい

業

ぎょう

所

しょ

 

 

建物建物建物建物

たてもの

のののの中中中中

なか

でなくしたときでなくしたときでなくしたときでなくしたとき 

その建物

たてもの

の管理

か ん り

部署

ぶ し ょ

に問

と

い合

あ

わせましょ

う。貴重品

きちょうひん

は警察

けいさつ

に届

とど

けられますが、そ

れ以外

い が い

の物

もの

はしばらくの 間

あいだ

、保管

ほ か ん

してく

れていることがあります。 

 

落落落落

お

ととととしししし物物物物

もの

をををを拾拾拾拾

ひろ

ったらったらったらったら 

なるべく早

はや

く近

ちか

くの交番

こうばん

や警察

けいさつ

署

しょ

に届

とど

け

ます。乗

の

り物

もの

内

ない

やデパートなどで拾

ひろ

った

ときは、従 業 員

じゅうぎょういん

に届

とど

けましょう。 

Nếu quên hoặc đánh rơi đồ 
Hãy lập tức đến trình báo tại đồn cảnh sát gần 

nhất. Nếu bạn bị mất thẻ ngân hàng hay thẻ 

tín dụng, hãy liên lạc với cơ quan cấp thẻ 

ngay lập tức để ngăn chặn người khác truy 

cập vào tài khoản của bạn.   

Nếu bạn mất bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế 

quốc dân, thẻ cư trú, hộ chiếu… hãy ngay lập 

tức liên lạc với nơi phát hành các giấy tờ đó.  

 

Khi làm mất đồ trên phương tiện giao 

thông công cộng 

Trình báo tại những địa điểm sau đây: 

Khi đó nếu biết được nơi đến, thời gian hay 

địa điểm bạn xuống sẽ dễ tìm hơn 

・Tàu điện: văn phòng nhà ga (hoặc nhân viên 

đường sắt) 

・Xe buýt hoặc taxi: văn phòng của công ty  

 

Khi làm mất đồ trong tòa nhà 

Trình báo ở nơi quản lý tòa nhà. Những đồ 

đạc có giá trị được chuyển đến đồn cảnh sát, 

nhưng những đồ đạc khác đôi khi được lưu 

giữ tạm thời ở văn phòng của tòa nhà.  

 

Nếu bạn nhặt được của rơi 

Đem chúng đến đồn cảnh sát hoặc sở cảnh sát 

gần nhất càng sớm càng tốt. Nếu bạn nhặt 

được của rơi trên phương tiện giao thông, 

hoặc trong cửa hàng, hoặc nơi công cộng 

khác, hãy thông báo cho nhân viên ở đó. 
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交通交通交通交通

こうつう

事故事故事故事故

じ こ

 

交通交通交通交通

こうつう

事故事故事故事故

じ こ

をををを起起起起

お

こしたときこしたときこしたときこしたとき 

1. すぐに傷

きず

ついた人

ひと

を手当て

て あ  

し、道路外

どうろがい

など安全

あんぜん

な場所

ば し ょ

へ移動

い ど う

します。けががひ

どい場合

ば あ い

は、救急車

きゅうきゅうしゃ

（119番
ばん

電話

で ん わ

）を呼

よ

びましょう。 

2.警察

けいさつ

（110番
ばん

電話

で ん わ

）へ連絡

れんらく

をして、指示

し じ

を

受

う

けてください。 

3.加入

かにゅう

している保険

ほ け ん

会社

がいしゃ

へ連絡

れんらく

します。

連絡

れんらく

が遅

おそ

くなると保険

ほ け ん

で処理

し ょ り

ができな

くなる場合

ば あ い

があります。 

 

交通交通交通交通

こうつう

事故事故事故事故

じ こ

のののの被害被害被害被害

ひ が い

にあにあにあにあったときったときったときったとき 

1. すぐに警察

けいさつ

署

しょ

に届

とど

けます。事故

じ こ

の届出

とどけで

  

がされていないと、保険

ほ け ん

金

きん

支払

しはらい

請 求

せいきゅう

に

必要

ひつよう

な交通

こうつう

事故

じ こ

証明書

しょうめいしょ

が受

う

けられない

ことがあります。 

2. 運転

うんてん

していた人

ひと

と、車

くるま

の持

も

ち主

ぬし

（運転

うんてん

していた人

ひと

が 車

くるま

の所有者

しょゆうしゃ

でない場合

ば あ い

）

の住 所

じゅうしょ

、氏名

し め い

、車 両

しゃりょう

番号

ばんごう

、保険

ほ け ん

の加入

かにゅう

年月日

ねんがっぴ

、保険会

ほけんがい

社名

しゃめい

を確認

かくにん

します。 

3. 大
おお

きなけがではなくても、症 状

しょうじょう

が悪

わる

くなることがあるので、医師

い し

の診断

しんだん

をう

けておきましょう。 

Tai nạn giao thông 
Nếu bạn gây ra tai nạn 

1. Ngay lập tức đưa và chăm sóc người bị 

thương ở một nơi an toàn (ví dụ như bên lề 

đường). Gọi xe cứu thương nếu vết thương 

nặng (gọi số 119). 

 

2. Liên lạc với cảnh sát (gọi số 110) và làm 

theo những chỉ dẫn của họ. 

 

3. Liên lạc với công ty bảo hiểm của bạn. 

Cũng có trường hợp nếu liên lạc trễ sẽ 

không được bảo hiểm thanh toán. 

 

 

Nếu bạn bị tai nạn 

1. Trình báo với cảnh sát ngay lập tức. Điều 

này là cần thiết vì nếu không có các biên 

bản tai nạn được lập bởi cảnh sát, bạn sẽ 

không nhận được giấy chứng nhận bị tai 

nạn giao thông để nhận tiền bảo hiểm tai 

nạn.  

 

2. Ghi lại tên, địa chỉ, công ty bảo hiểm và 

ngày tháng năm tham gia bảo hiểm của 

người lái xe (cả của người chủ chiếc xe nếu 

người lái không phải là chủ sở hữu xe) 

cũng như biển số đăng ký xe. 

 

3. Lúc bị tai nạn có thể không bị thương 

nặng nhưng đôi khi tình trạng có thể trở nên 

nặng lên, nên vẫn phải đi khám bác sĩ. 

 

 

 

 


